
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 316D Quang Trung , Tổ dân phố 6,, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP VINA KINOKO

0109857096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,
bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác như nấm các loại

4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP VINA KINOKO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINA KINOKO JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904684113
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết
bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 
 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu; máy sản xuất nấm 

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi
Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim

4663

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118(Chính)

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống nấm các loại

0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, môi giới bất 
động sản, 
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết: Nghiên cứu, chế tạo sản xuất máy cho ngành nấm

7221

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

22. Quảng cáo 7310

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động môi giới thương mại

7490

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nấm các loại

1079

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải  khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

34. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
THU HUỆ         
            

Số 316D Quang 
Trung , Tổ dân 
phố 6, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

275.000 27.500.000.000 55,000

Tổng số 275.000 27.500.000.000 55,000

0011740021
99

2 TRẦN XUÂN 
VIỆT

Số 48 Hà Trì 1, 
Phường Hà Cầu, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 175.000.000.00
0

350,00
0

Tổng số 175.000 175.000.000.00
0

350,00
0

0330570000
61

3 TRẦN THÙY 
ANH

Số 48 Hà Trì 1, 
Phường Hà Cầu, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 5.000.000.000 10,000

Tổng số 50.000 5.000.000.000 10,000

112016372

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001174002199
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 316D Quang Trung , Tổ dân phố 6, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 316D Quang Trung , Tổ dân phố 6, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THU HUỆ Nữ

10/11/1974 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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